
Phụ lục I 

DANH MỤC TIÊU CHÍ TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG 

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA TỈNH 
(Ban hành kèm theo Công văn số                /UBND-KSTTHC  

ngày         /       /2024 của UBND tỉnh) 

 

1. Giao Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí tại Bảng 2 

ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ (sau đây gọi là Bảng 2) như sau: 

- Tiêu chí 1.1 (Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, 

nhiệm vụ tại mục II (số thứ tự thứ 8), mục III, IV và VIII, của Phụ lục tại Quyết 

định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- Tiêu chí 1.2 (Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ); 

- Tiêu chí 1.3 (Công tác kiểm tra CCHC); 

- Tiêu chí 1.4 (Công tác tuyên truyền CCHC); 

- Tiêu chí 1.5 (Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC); 

- Tiêu chí 4.1 (Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị); 

- Tiêu chí 4.2 (Thực hiện các quy định về quản lý biên chế); 

- Tiêu chí 4.3 (Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước); 

- Tiêu chí 5.1 (Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm); 

- Tiêu chí 5.2 (Tuyển dụng công chức, viên chức); 

- Tiêu chí 5.3 (Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý); 

- Tiêu chí 5.4 (Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công 

chức, viên chức); 

- Tiêu chí 5.5 (Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức); 

- Tiêu chí 5.6 (Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã). 

 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí 

tại Bảng 2 như sau: 

- Tiêu chí 1.1 (Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024, nhiệm vụ tại mục II 

từ số thứ tự 1-5 và số thứ tự 10, 11 của Phụ lục tại Quyết định số 2891/QĐ-

UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- Tiêu chí 1.4 (Công tác tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử  

của tỉnh); 

 - Tiêu chí 1.7 (Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao); 

 - Tiêu chí 3.1 (Kiểm soát quy định thủ tục hành chính); 
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 - Tiêu chí 3.2.1, 3.2.2 (Công bố, công khai thủ tục hành chính và kết quả 

giải quyết hồ sơ); 

 - Tiêu chí 3.3 (Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông); 

 - Tiêu chí 3.4 (Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính); 

- Tiêu chí 3.5 (Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh); 

- Tiêu chí thành phần 7.2.3 (Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo 

cáo cấp tỉnh); 

 3. Giao Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí tại Bảng 2 

như sau: 

-  Tiêu chí 1.1 (Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024, nhiệm vụ tại mục I 

của Phụ lục tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh); 

- Tiêu chí 2.1 (Theo dõi thi hành pháp luật); 

- Tiêu chí 2.2 (Rà soát văn bản quy phạm pháp luật); 

- Tiêu chí 2.3 (Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền  

kiến nghị). 

 4. Giao Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí tại Bảng 

2 như sau: 

-  Tiêu chí 1.1 (Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024, nhiệm vụ tại mục V 

của Phụ lục tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh); 

- Tiêu chí 4.3 (Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước - về 

lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở 

hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào 

doanh nghiệp); 

- Tiêu chí 6.1.2, tiêu chí 6.1.3 (Tổ chức thực hiện công tác tài chính -  

ngân sách); 

- Tiêu chí 6.2 (Công tác quản lý, sử dụng tài sản công); 

- Tiêu chí 6.3 (Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập); 

- Tiêu chí 8.4 (Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh). 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các 

tiêu chí tại Bảng 2 như sau: 
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-  Tiêu chí 1.1 (Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024 tại mục II (số thứ tự 

thứ 9 và 10), mục VI của Phụ lục tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- Tiêu chí thành phần 3.2.3 (Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ  

trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh); 

- Tiêu chí 7.1 (Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu); 

- Tiêu chí 7.2 (Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan  

nhà nước); 

- Tiêu chí 7.3 (Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức). 

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí 

tại Bảng 2 như sau: 

- Tiêu chí 1.1 (Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024 tại mục VII của  

Phụ lục tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh). 

- Tiêu chí 1.6 (Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp); 

- Tiêu chí 4.3 (Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước - về 

Quản lý đầu tư); 

- Tiêu chí thành phần 6.1.1 (Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước); 

- Tiêu chí 8.2 (Mức độ thu hút đầu tư); 

- Tiêu chí 8.3 (Mức độ phát triển doanh nghiệp); 

- Tiêu chí 8.5 (Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND 

tỉnh giao). 

7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiêu chí 1.1 (Thực hiện Kế hoạch CCHC 

năm 2024, nhiệm vụ số thứ tự số 6, tại mục II của Phụ lục tại Quyết định số  

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

8. Giao Sở Y tế: Tiêu chí 1.1 (Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024, nhiệm 

vụ số thứ tự 7, tại mục II của Phụ lục tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

9. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: cung cấp tài liệu kiểm chứng là các 

chương trình tuyên truyền về công tác CCHC tổng hợp tại các xã vùng sâu, vùng xa. 

10. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu kiểm chứng về quản lý đất đai đối với Tiêu 

chí 4.3 (Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước). 

- Văn bản của tỉnh trong việc triển khai nhiệm vụ phân cấp của ngành, lĩnh 

vực phụ trách theo quy định tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 
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Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Văn bản 

được ban hành năm 2024 hoặc các năm trước đó. 

- Văn bản của tỉnh hoặc của đơn vị đã triển khai thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã năm 2024 (Kế hoạch, 

Báo cáo, Công văn…). 

- Văn bản chứng minh đã xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 

(Thông báo kết luận, báo cáo xử lý, khắc phục…). 

11. Giao Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan cung cấp tài liệu kiểm chứng về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng, 

quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Tiêu chí 4.3 (Thực 

hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước). 

- Văn bản của tỉnh trong việc triển khai nhiệm vụ phân cấp của ngành, lĩnh 

vực phụ trách theo quy định tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Văn bản 

được ban hành năm 2024 hoặc các năm trước đó. 

- Văn bản của tỉnh hoặc của đơn vị đã triển khai thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã năm 2024 (Kế hoạch, 

Báo cáo, Công văn…). 

- Văn bản chứng minh đã xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 

(Thông báo kết luận, báo cáo xử lý, khắc phục…). 

12. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu kiểm chứng về lĩnh vực phân cấp 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các nhiệm vụ liên quan trên địa bàn tỉnh 

theo Tiêu chí 4.3 (Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước). 

- Văn bản của tỉnh trong việc triển khai nhiệm vụ phân cấp của ngành, lĩnh 

vực phụ trách theo quy định tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Văn bản 

được ban hành năm 2024 hoặc các năm trước đó. 

- Văn bản của tỉnh hoặc của đơn vị đã triển khai thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã năm 2024 (Kế hoạch, 

Báo cáo, Công văn…). 

- Văn bản chứng minh đã xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra 

(Thông báo kết luận, báo cáo xử lý, khắc phục…). 

13. Đề nghị Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí tại Bảng 

2 đối với tiêu chí thành phần 8.3.3 (Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của 

khu vực doanh nghiệp). 

14. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk: Chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu kiểm chứng về kết quả thực hiện 

chương trình “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trả lời” và 
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hoạt động của Chuyên mục “Pháp luật và đời sống” trong năm 2024 và các 

chương trình tuyên truyền CCHC khác. 

15. Đề nghị Báo Đắk Lắk: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan cung cấp tài liệu kiểm chứng về kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 

CCHC trên báo in, báo điện tử năm 2024. 

16. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh cung cấp các văn bản triển khai, kết quả về: 

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông 

dân năm 2024. 

- Giấy mời, kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch 

UBND tỉnh với nông dân năm 2024. 

- Cung cấp các tài liệu liên quan về thực hiện kết luận của UBND tỉnh tại 

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2024 của các cơ 

quan, đơn vị được giao nhiệm vụ./. 
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